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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu (Hydrocarbon collection, transportation and processing)
	Mã số học phần: 7060430
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30;                     Bài tập : 0;                 Thực hành: 0; 
Thực tập:0;                         Đồ án : 0;                    Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1.Th.S Vũ Thiết Thạch	0406-04
2. TS. Lê Quang Duyến	0406-07
3. GV. Tống Trần Anh	0406-20
4. GV.Trần Hữu Kiên	0406-21
5. Th.S Doãn Thị Trâm	0406-09
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác 
2.3. Khoa:Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Công nghệ khai thác dầu khí (7060402).
3.2. Môn học học trước:Không
4. Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho người học:
· Sơ đồ dòng từ miệng giếng khai thác tới trạm phân phối sản phẩm thô
· Công nghệ và phương pháp cất chứa tạm thời,  tách pha, xử lý vận chuyển chất lưu
· Tính toán công nghệ cho các quá trình tách pha, xử lý, vận chuyển.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sơ đồ dòng từ miệng giếng khai thác tới trạm phân phối sản phẩm
4.1.2. Công nghệ tách pha, xử lý dầu – khí - nước 
4.1.3. Tính toán công nghệ cho các quá trình, cất chứa tạm thời tách pha, xử lý, vận chuyển 
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Phân biệt, sử dụng các quy trình công nghệ trong việc thực hiện tách cũng như xử lý xử lý dầu – khí - nước.
4.2.2.  Thiết kế cơ bản các hệ thống thu gom.
4.2.3.  Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình vận chuyển và thu gom dầu khí
5. Tóm tắt nội dung học phần
Bao gồm: Tổng quan về công tác thu gom xử lý, vận chuyển, cất chứa; Tách pha lỏng khí; Làm sạch chất lưu; Vận chuyển bằng đường ống.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THU GOM TẠI MỎ

	3
	4.1.1


	1.1.
	Toàn cảnh về hệ thống thu gom
	
	

	1.2.
	Sơ đồ các thiết bị và công trình
	
	

	1.3
	Các công đoạn cơ bản.
	
	

	Chương 2
	CÔNG NGHỆ XỬ LÝ SƠ BỘ
	4
	4.1.2
4.2.1
4.1.3


	2.1
	Mục đích, cơ chế và phương pháp tách pha
	
	

	2.2
	Tính toán quá trình tách
	
	

	2.3
	Thiết bị tách pha
	
	

	2.4
	Tính toán công nghệ thiết bị tách
	
	

	Chương 3
	NHŨ TƯƠNG DẦU
	4
	4.1.2
4.2.1



	3.1
	Sự hình thành nhũ khi khai thác, vận chuyển
	
	

	3.2
	Các tính chất của nhũ
	
	

	3.3
	Hoá chất tạo nhũ, phá nhũ
	
	

	3.1
	Sự hình thành nhũ khi khai thác, vận chuyển
	
	

	Chương 4.
	XỬ LÝ CHẤT LỎNG DẦU – NƯỚC  

	4
	4.1.2
4.2.3

	4.1
	Phương pháp hóa học
	
	

	4.2
	Phương pháp vật lý: Điện - nhiệt
	
	

	4.3
	Phương pháp cơ học: Lực ly tâm, phân ly trọng lực
	
	

	4.4
	Phương pháp lọc- rửa, sủi bọt
	
	

	4.5
	Nhiệm vụ, yêu cầu và công nghệ xử lý dầu
	
	

	4.6
	Nhiệm vụ và công nghệ xử lý nước ở mỏ: Thải ra biển, ép vỉa, dùng sinh hoạt.
	
	

	Chương 5.
	XỬ LÝ KHÍ

	4
	

	5.1 
	Nhiệm vụ, mục đích xử lý đồng hành và khí thiên nhiên
	
	4.1.2
4.2.3


	5.2
	Kỹ thuật hấp thụ lỏng
	
	

	5.3
	Kỹ thuật hấp phụ rắn và màng lọc
	
	

	5.4
	Kỹ thuật tách ở nhiệt độ thấp
	
	

	5.5
	Kỹ thuật dùng máy nén
	
	

	5.6
	Kỹ thuật ổn định HC
	
	

	Chương 6
	TỔNG QUAN VỀ ỐNG CÔNG NGHỆ VÀ ỐNG VẬN CHUYỂN

	5
	

	6.1
	Phân loại đường ống
	
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	6.2
	Xây dựng đường ống: Khảo sát, tính toán, công nghệ, xây lắp
	
	

	6.3
	Chọn vật liệu, tính toán bền và nhiệt
	
	

	Chương 7
	TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO ĐƯỜNG ỐNG
	6
	

	7.1
	Phân loại chất lưu theo tính chất lưu biến
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.3


	7.2
	Tính toán cho chất lỏng Newtơn
	
	

	7.3
	Tính toán cho chất lỏng Bingham
	
	

	7.4
	Tính toán cho khí thực
	
	

	7.5
	Tính toán cho hỗn hợp lỏng – khí
	
	

	7.6
	Nâng cao khả năng vận chuyển bằng đường ống
	
	

	 7.1
	Phân loại chất lưu theo tính chất lưu biến
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng viên cho phiếu học tập để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, kiểm tra phần chuẩn bị bài của sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết, vấn đáp/(60 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết ,vấn đáp/ (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết - Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] Lê Xuân Lân (2005), Thu gom- Xử lý dầu – khí - nước,  Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2] Michael J. Economides, A.Daniel Hill, Christine Ehlig (1994), Economiedes "Petroleum production system", Prentice Hall PTR. 
[3] TS. Phùng Đình Thực, TS. Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh (1999), Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXB Giáo dục.


11. [bookmark: _GoBack]Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1	TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THU GOM TẠI MỎ
Chương 2	CÔNG NGHỆ XỬ LÝ SƠ BỘ

	10

	0
	0

	+Nghiên cứu kỹ chương 1,2 trong tài liệu [1]
+Tra cứu nội dung mục 16 trong tài liệu tham khảo [2].


	2
	Chương 2	CÔNG NGHỆ XỬ LÝ SƠ BỘ
 Chương 3	NHŨ TƯƠNG DẦU

	10
	0
	0
	+Nghiên cứu kỹ chương 2, 3 trong tài liệu [1]
+Tra cứu nội dung mục 16 trong tài liệu tham khảo [2].



	3
	Chương 3	NHŨ TƯƠNG DẦU
Chương 4.	XỬ LÝ CHẤT LỎNG DẦU – NƯỚC  

	10
	0
	0
	+Nghiên cứu kỹ chương 3,4 trong tài liệu [1]
+ Đọc kỹ chương 4 trong tài liệu tham khảo [3].
+ Đọc thêm mục 14 : trong tài liệu tham khảo [2]



	4
	Chương 5.	XỬ LÝ KHÍ
Chương 6	TỔNG QUAN VỀ ỐNG CÔNG NGHỆ VÀ ỐNG VẬN CHUYỂN

	10
	0
	0
	+Nghiên cứu kỹ chương 5, 6 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm chương: Natural gas trong tài liệu tham khảo [2]
 + Đọc thêm mục 10, 16 trong tài liệu tham khảo [2] 



	5
	Chương 6	TỔNG QUAN VỀ ỐNG CÔNG NGHỆ VÀ ỐNG VẬN CHUYỂN
Chương 7	TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO ĐƯỜNG ỐNG

	8
	2
	0
	+Nghiên cứu kỹ chương 6, 7 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm mục 11, 16 trong tài liệu tham khảo [2]
 + Chuẩn bị bài tập tính toán bền nhiệt tài liệu [1]

	6
	Chương 7	TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO ĐƯỜNG ỐNG

	8
	2
	0
	+Nghiên cứu kỹ chương 7 trong tài liệu [1]
+ Nghiên cứu nội dung chương 6 trong tài liệu tham khảo [3];
+ Nghiên cứu nội dung mục 11 trong tài liệu tham khảo [2]
+ Chuẩn bị bài tập tính toán thủy lực trong tài liệu tham khảo [1]
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